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Magnesi lactat dihydrat                                                                                  
 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG MAGNESI LACTAT DIHYDRAT 

Magnesi lactat dihydrat đạt theo tiêu chuẩn EP hiện hành 

Tiêu chuẩn chất lượng: EP hiện hành 

STT Chỉ tiêu Mức chất lượng 

1 Tính chất Bột kết tinh hoặc dạng hạt, màu trắng hay gần 

như trắng. Khó tan trong nước, tan trong nước 

sôi, thực tế không tan trong ethanol 96 %. 

2 Định tính A. Chế phẩm phải cho phản ứng của lactat  

B. Chế phẩm phải cho phản ứng của ion magnesi  

3 Độ trong và màu sắc Dung dịch S phải không được đục hơn hỗn dịch 

đối chiếu II (2.2.1) và không được có màu đậm 

hơn dung dịch màu đối chiếu BY6 (2.2.2, 

phương pháp 2). 

4 pH 6,5 – 8,5 

5 Giới hạn clorid Không quá 200 phần triệu 

6 Giới hạn sulfat Không quá 400 phần triệu 

7 Giới hạn sắt Không quá 50 phần triệu 

8 Mất khối lượng do làm khô 14,0 % - 17,0 % 

9 Định lượng 98,0 % đến 102,0 %  C6H10MgO6 tính trên chế 

phẩm đã làm khô 

 


